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PHÁP LỆNH

Phí và lệ phí

 

Để thống nhất quản lý nhà nước về phí và lệ phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội;

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 8 về Chương trình xây dựng

luật, pháp lệnh năm 2001;

Pháp lệnh này quy định về phí và lệ phí.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pháp lệnh này quy định thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử

dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân,

tổ chức khác và cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện theo quy

định của pháp luật.

Điều 2. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá

nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo

Pháp lệnh này.

Điều 3. Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà

nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy

định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh này.

Điều 4. Pháp lệnh này không điều chỉnh đối với phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y

tế và các loại phí bảo hiểm khác.
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Điều 5. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký

kết hoặc tham gia có quy định về phí, lệ phí khác với Pháp lệnh này thì áp dụng quy

định của điều ước quốc tế đó.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí bao gồm:

1. Cơ quan thuế nhà nước;

2. Cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

nhân dân, tổ chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp

luật quy định được thu phí, lệ phí.

Điều 7. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đặt ra các loại phí, lệ phí; sửa đổi các

mức thu phí, lệ phí đã được cơ quan có thẩm quyền quy định; thu phí, lệ phí trái với

quy định của pháp luật.

Chương II

THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Danh mục phí và lệ phí kèm theo

Pháp lệnh này.

Điều 9. Chính phủ có thẩm quyền:

1. Quy định chi tiết Danh mục phí và lệ phí do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban

hành;

2. Quy định chi tiết nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí;

3. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số phí, lệ phí

quan trọng thực hiện trong cả nước; giao hoặc phân cấp thẩm quyền quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các phí, lệ phí khác;

4. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục phí và lệ phí.

Điều 10. Bộ Tài chính có thẩm quyền:

1. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về phí và lệ phí để trình Chính phủ

hoặc ban hành theo thẩm quyền;

2. Căn cứ vào quy định chi tiết của Chính phủ, quy định mức thu cụ thể đối với từng

loại phí, lệ phí; hướng dẫn xác định mức thu phí, lệ phí cho các cơ quan được phân

cấp quy định mức thu;



3. Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các phí, lệ phí thuộc thẩm

quyền;

4. Hướng dẫn thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu

được.

Điều 11. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu

phí, lệ phí được phân cấp do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình theo hướng dẫn của

Bộ Tài chính.

Chương III

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP,

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 12. Việc xác định mức thu phí căn cứ vào các nguyên tắc sau đây:

1. Mức thu phí đối với các dịch vụ do Nhà nước đầu tư phải bảo đảm thu hồi vốn

trong thời gian hợp lý, có tính đến những chính sách của Nhà nước trong từng thời

kỳ;

2. Mức thu phí đối với các dịch vụ do tổ chức, cá nhân đầu tư vốn phải bảo đảm thu

hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.

Điều 13. Mức thu lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc, không nhằm mục

đích bù đắp chi phí, phù hợp với thông lệ quốc tế; riêng mức thu lệ phí trước bạ

được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản trước bạ.

Điều 14.

1. Phí, lệ phí thu tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật quy

định được thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ.

2. Phí, lệ phí thu ở nước ngoài được thu bằng tiền của nước sở tại hoặc bằng ngoại

tệ tự do chuyển đổi.

Điều 15. Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng

nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp không được cấp chứng từ hoặc cấp chứng từ không đúng quy định thì

đối tượng nộp phí, lệ phí có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí cấp

chứng từ thu hoặc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Điều 16. Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại

địa điểm thu về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu.

Điều 17.

1. Phí thu từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư là khoản thu thuộc ngân sách nhà

nước, được quản lý, sử dụng như sau:

a) Trường hợp tổ chức thu đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt

động thu phí theo dự toán hằng năm thì tổ chức thu phải nộp toàn bộ số tiền phí thu

được vào ngân sách nhà nước;

b) Trường hợp tổ chức thu không được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho

hoạt động thu phí thì tổ chức thu được để lại một phần trong số tiền phí thu được để

trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước;

c) Trường hợp tổ chức thu được ủy quyền thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ

thường xuyên thì tổ chức thu được để lại một phần trong số tiền phí thu được để

trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Chính phủ quy định phần phí được để lại và việc quản lý, sử dụng phần phí được

để lại quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 18. Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước

đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch

toán là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân thu phí có

quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật.

Điều 19.

1. Mọi khoản lệ phí thu được đều thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí phải

nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp

ủy quyền thu thì tổ chức được ủy quyền thu lệ phí được để lại một phần trong số lệ

phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí, phần còn lại phải nộp vào ngân

sách nhà nước.

2. Chính phủ quy định phần lệ phí được để lại và việc quản lý, sử dụng phần lệ phí

được để lại quy định tại khoản 1 Điều này.


